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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 1 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian. 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là: 

A. 76 B. 77 C. 67 D. 66 

Câu 2. Nghỉ hè, bạn Nam về quê thăm ông bà 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Nam về quê tất cả 

… ngày. 

A. 7 ngày                                                         B. 8 ngày 

C. 9 ngày                                                         D. 10 ngày 

Câu 3. Hình bên có: 

A. 9 hình chữ nhật 

B. 8 hình chữ nhật 

C. 7 hình chữ nhật 

D. 6 hình chữ nhật 

Câu 4. Số 51 liền trước số. 

A. 49 B. 50 C. 51 D. 52 

Câu 5. 84 cm – 30 cm  = …… cm . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 54 cm B. 54  C. 55 cm D. 55 
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  Câu 6. Đồng hồ bên cạnh chỉ mấy giờ? 

          A. 1 giờ 

B. 2 giờ 

C. 3 giờ 

D. 4 giờ 

          Câu 7. Số lẻ lớn nhất có một chữ số là: 

A. 9 B. 7 C. 8 D. 6 

Câu 8. Chữ số hàng chục của số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là: 

A. 1 B. 2 C. 7 D. 6 

 II. Phần tự luận. (6 điểm) 

 Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

69 – 28 57 – 50 9 + 70 33 + 66 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

  Bài 2. Cho các số. 32 ; 45 ; 66 ; 24. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:  

 

          b. Số lớn nhất là:                   ; Số bé nhất là: 

  Bài 3. Số? (1 điểm) 

       60   +           = 90                         67 –           = 15 

–    25  = 23                        80 – 20 –            = 30                  
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Bài 4. Mẹ có 46 quả táo, mẹ biếu bà 24 quả táo. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo? (1 điểm) 

Phép tính. 

 

 

Trả lời. 

Mẹ còn lại              quả táo.  

 Bài 5. Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 34 thì được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số. 

Số đó là: ……………. (0,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C D A D B B A A 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

I. Tự luận 

69 – 28 57 – 50 9 + 70 33 + 66 

          

 

  

 

          Bài 2. Cho các số. 32 ; 45 ; 66 ; 24. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 66 ; 45 ; 32 ; 24 

 

          b. Số lớn nhất là:  66         ; Số bé nhất là: 24 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       60   +  30   = 90                         67 –  52   = 15 

                 48   –   25  = 23                        80 – 20 –  30  = 30                

             

Bài 4. Mẹ có 46 quả táo, mẹ biếu bà 24 quả táo. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo? 

(1 điểm) 

Phép tính. 

46 – 24 = 22 

         Trả lời. 

Mẹ còn lại 22 quả táo.  

  Bài 5. Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 34 thì được kết quả là số lớn nhất có hai 

chữ số. Số đó là: 65 (0,5 điểm) 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 1 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian. 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số 35 được đọc là: 

A. Ba mươi năm B. Ba năm C. Ba mươi lăm D. Ba lăm 

Câu 2. Bố đi công tác 1 tuần mới về. Bố đi công tác thứ hai ngày 10 và sẽ trở về vào: 

A. Thứ hai ngày 17                                                           B. Chủ nhật ngày 17 

C. Thứ ba ngày 18                                                            D. Thứ bảy ngày 16 

Câu 3. Hình bên có: 

A. 3 hình tam giác 

B. 4 hình tam giác                                                               

C. 5 hình tam giác 

D. 6 hình tam giác 

Câu 4. Số gồm 0 chục và 9 đơn vị viết là: 

A. 90 B. 9 C. 19 D. 91 

Câu 5. Các số 84, 92, 82, 96 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 82, 84, 92, 96 B. 96, 92, 84, 82 C. 82, 84, 96, 92 D. 92, 96, 84, 82 

          Câu 6. Chiều dài của chiếc bút chì (hình bên) là: 

          A. 5 cm 

B. 6 cm 

C. 7 cm 

D. 8 cm 
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Câu 7. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 90 B. 98 C. 99 D. 100 

Câu 8. Số liền trước của số 89 là: 

A. 90 B. 88 C. 89 D. 91 

        II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

34 – 12 76 – 41 12 + 46 40 + 35 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

Bài 2. Cho các số. 24, 46, 37, 51. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.  

 

          b. Số lớn nhất là:                   ; Số bé nhất là: 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       25  +           = 56                         65 –           = 14 

–    20  = 15                         77 – 30 –           = 24                   

         Bài 4. Lớp 1A trồng được 25 cây xanh. Lớp 1B trồng được 31 cây xanh. Hỏi cả hai lớp 

trồng được tất cả bao nhiêu cây xanh ? (1 điểm) 

Phép tính. 

 

 

Trả lời. 

Cả hai lớp trồng được tất cả            cây xanh. 

       Bài 5. Từ các số 1, 4, 0. Viết các số có hai chữ số khác nhau. (0,5 điểm) 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C A C B A D B B 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

I. Tự luận 

           Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

34 – 12 76 – 41 12 + 46 40 + 35 

          

 

 

Bài 2. Cho các số. 24, 46, 37, 51. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 24 ; 37 ; 46 ; 51 

          b. Số lớn nhất là:    51    ; Số bé nhất là:     24 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       25  +  31 = 56                         65 –   51   = 14 

                 35  –  20  = 15                      77 – 30 –   23  = 24                 

Bài 4. Lớp 1A trồng được 25 cây xanh. Lớp 1B trồng được 31 cây xanh. Hỏi cả hai lớp 

trồng được tất cả bao nhiêu cây xanh ? (1 điểm) 

          Phép tính. 

25 + 31 = 56  

         Trả lời. 

Cả hai lớp trồng được tất cả  56 cây xanh. 

Bài 5. Từ các số 1, 4, 0. Viết các số có hai chữ số khác nhau. (0,5 điểm) 

Các số đó là: 10; 14; 40; 41 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 1 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian. 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số 57 được đọc là: 

A. Năm mươi bẩy B. Lăm mươi bảy C. Năm mươi bảy D. Năm mươi bẩy 

Câu 2. Bố đi công tác 1 tuần và 2 ngày mới về. Bố đi công tác thứ hai ngày 10 và sẽ trở 

về vào: 

A. Thứ hai ngày 17                                                          B. Thứ ba ngày 18 

C. Thứ tư ngày 19                                                            D. Thứ ba ngày 19 

Câu 3. Hình bên có: 

A. 2 hình tứ giác 

B. 3 hình tứ giác  

C. 4 hình tứ giác 

D. 5 hình tứ giác 

Câu 4. Số gồm 5 đơn vị và 8 chục viết là: 

A. 58 B. 83 C. 85 D. 57 

Câu 5. Các số 23, 32, 43, 34 được viết theo thứ tự tăng dần là: 

A. 23, 34, 32, 43 B. 43, 34, 32, 23 C. 23, 32, 34, 43 D. 23, 34, 32, 43 
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            Câu 6. Chiều cao của bạn Nam (như hình bên) là: 

          A. 70 cm 

B. 80 cm 

C. 90 cm 

D. 100 cm 

 

 

 

 

Câu 7. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 96 B. 97 C. 98 D. 99 

Câu 8. Số 90 là số liền sau của số. 

A. 90 B. 89 C. 88 D. 87 

 

  II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

54 – 12 88 – 41 34 + 40 20 + 35 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

Bài 2. Cho các số. 65, 69, 50, 83. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.  

 

          b. Số lớn nhất là:                   ; Số tròn chục là: 

           

 

  

 

…………………………………...............................

………...                     ………………………………….

……….. …………………………....

…………….. …………………………………….

…………….          …………………………………………

………………………………………………………………..

? cm 30 cm20 cm 
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Bài 3. Số? (1 điểm) 

       30  +           = 70                         85 –           = 15 

–    41  = 15                         66 – 30 –           = 25                  

             

Bài 4. Lan ra vườn hái được một rổ 26 quả táo và quả lê, trong đó có 12 quả lê. Hỏi Lan 

hái được bao nhiêu quả táo ? (1 điểm) 

Phép tính. 

 

 

Trả lời. 

Lan hái được           quả táo. 

 

         Bài 5. Từ các số 1, 5, 0. Viết các số có hai chữ số khác nhau. (0,5 điểm) 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   

 

          



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C C B C C D C B 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

          II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

54 – 12 88 – 41 34 + 40 20 + 35 

    

 

 

 

Bài 2. Cho các số. 65, 69, 50, 83. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 50, 65, 69, 83 

          b. Số lớn nhất là:  83                ; Số tròn chục là: 50 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       30  +   40  = 70                         85 –  70  = 15 

                 56 –    41   = 15                         66 – 30 –   11  = 25                  

         Bài 4. Lan ra vườn hái được một rổ 26 quả táo và quả lê, trong đó có 12 quả lê. Hỏi Lan 

hái được bao nhiêu quả táo ? (1 điểm) 

Phép tính. 

26 – 12 = 14  

Trả lời. 

Lan hái được  14 quả táo. 

         Bài 5. Từ các số 1, 5, 0. Viết các số có hai chữ số khác nhau. (0,5 điểm) 

         Các số đó là: 15, 10, 51, 50 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 1 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian. 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số 31 được đọc là: 

A. Ba mươi mốt B. Ba một C. Ba mốt D. Ba mươi một 

Câu 2. Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày mới về. Bố đi công tác tất cả số ngày là: 

A. 10 ngày                                                           B. 11 ngày 

C. 12 ngày                                                           D. 12 ngày 

Câu 3. Hình bên có: 

A. 2 hình vuông 

B. 3 hình vuông  

C. 4 hình vuông 

D. 5 hình vuông 

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 trong số 37 là: 

A. 3 B. 30 C. 13 D. 33 

Câu 5. Số lớn nhất trong các số. 65 ; 90 ; 37 ; 58 là: 

A. 65 B. 90 C. 37 D. 58 

            Câu 6. 45 cm – 21 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 66 B. 24 C. 24 cm D. 23  

            Câu 7. Số 60 liền sau số.  

A. 61 B. 60 C. 59 D. 58 

Câu 8. 45 < … < 55. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 46 B. 48 C. 49 D. 50 
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II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

64 – 22 94 – 50 4 + 40 20 + 55 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

Bài 2. Cho các số. 26 ; 62 ; 88 ; 90 . (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.  

 

          b. Số lớn nhất là:                   ; Số tròn chục là: 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       40   +           = 80                         84 –           = 12 

–    33  = 36                        66 – 33 –           = 21                 

             

Bài 4. Lớp 1A ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 5 chục quyển vở, lớp 1B 

ủng hộ được 4 chục quyển vở. Hỏi cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?  

(1 điểm) 

Phép tính. 

 

 

Trả lời. 

Cả hai lớp ủng hộ được             quyển vở.  

  Bài 5. Tìm một số, biết rằng số đó có chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị. Chữ 

số        hàng chục và chữ số hàng đơn vị cộng lai bằng 8. Số đó là: ……………. (0,5 điểm) 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

A A D B B B C D 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

          II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

66 – 22 94 – 50  4 + 40 20 + 55 

    

 

 

Bài 2. Cho các số. 26 ; 62 ; 88 ; 90. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 90 ; 88 ; 62 ; 26 

 b. Số bé nhất là:  26    ; Số tròn chục là: 90 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       40  +   40  = 80                         84 –  72  = 12 

                 69  –    33   = 36                         66 – 33 –  12  = 21                              

Bài 4. Lớp 1A ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 5 chục quyển vở, lớp 1B 

ủng hộ được 4 chục quyển vở. Hỏi cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?  

(1 điểm) 

Phép tính. 

50 + 40 = 90 

Trả lời. 

Cả hai lớp ủng hộ được 90 quyển vở 

         Bài 5. Tìm một số, biết rằng số đó có chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị. Chữ số              

hàng chục và chữ số hàng đơn vị cộng lai bằng 8. Số đó là: 44 (0,5 điểm) 

 

  

6 6 

2 2 

4 2 

– 
9 4 

5 0 

4 4 

– 
   4 

4 0 

4 4 

+ 

2 0 

5 5 

7 5 

+ 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 1 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian. 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số 54 được đọc là: 

A. Năm mươi tư B. Năm mươi bốn C. Lăm tư D. Lăm mươi tư 

Câu 2. Hè vừa rồi, em được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà 1 tuần 2 ngày. Em được về 

quê tất cả … ngày 

A. 7 ngày                                                         B. 8 ngày 

C. 9 ngày                                                         D. 10 ngày 

Câu 3. Hình bên có: 

A. 2 hình tam giác 

B. 3 hình tam giác  

C. 4 hình tam giác 

D. 6 hình tam giác 

Câu 4. Số 50 liền sau số. 

A. 49 B. 50 C. 51 D. 52 

Câu 5. 15 cm + 23 cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 38  B. 39 cm C. 38 cm D. 39 

            Câu 6. Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: 

A. 90 B. 9 C. 10 D. 11 

Câu 7. Chữ số hàng đơn vị của số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 
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         Câu 8. Đồng hồ bên cạnh chỉ mấy giờ? 

          A. 7 giờ 

B. 9 giờ 

C. 10 giờ 

D. 8 giờ 

          II. Tự luận (6 điểm) 

         Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

64 – 33 99 – 50 7 + 50 20 + 65 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

Bài 2. Cho các số. 34 ; 68 ; 45 ; 98. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.  

 

          b. Số bé nhất là:                   ; Số lớn nhất là: 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       50   +           = 70                         76 –           = 15 

–    32  = 15                         90 – 30 +           = 85                  

Bài 4. Chị Mai bẻ được 32 bắp ngô, anh Tuấn bẻ được 47 bắp. Hỏi cả hai anh chị bẻ 

được bao nhiêu bắp ngô? (1 điểm) 

Phép tính. 

 

 

Trả lời. 

Cả hai anh chị bẻ được              bắp ngô.  

  Bài 5. Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 32 thì được kết quả là 41. Số đó là: 

……………. (0,5 điểm) 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

A C D A A C B C 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

          II. Phần tự luận. (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 

64 – 33  99 – 50  7 + 50 20 + 65 

    

 

 

 

Bài 2. Cho các số. 34 ; 68 ; 45 ; 98. (1,5 điểm) 

a. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 98 ; 68 ; 45 ; 34 

 

          b. Số bé nhất là:  34                ; Số lớn nhất là: 98 

          Bài 3. Số? (1 điểm) 

       50  +   20  = 70                         76 –  61  = 15 

                 47 –    32   = 15                         90 – 30 +  25  = 85                  

Bài 4. Chị Mai bẻ được 32 bắp ngô, anh Tuấn bẻ được 47 bắp. Hỏi cả hai anh chị bẻ 

được bao nhiêu bắp ngô? (1 điểm) 

Phép tính. 

32 + 47 = 79 

Trả lời. 

Cả hai anh chị bẻ được 79 bắp ngô 

         Bài 5. Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 32 thì được kết quả là 41. Số đó là: 73 

          (0,5 điểm) 
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